UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:  LISTENING PRACTICE MODULE 2 
                          (THỰC HÀNH NGHE 2)
Mã học phần:  14
Thời gian thực hiện học phần:   60 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Bài tập: 38 giờ; Kiểm tra: 9 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
    1.  Vị trí:
         Học phần Listening Practice Module 2 thuộc Nhóm học phần cơ sở thuộc khối Học phần chuyên môn ngành. giúp sinh viên hình dung được ngôn ngữ được sử dụng trong thực tế như thế nào; các chủ đề đa dạng trong chương trình giúp sinh viên gắn liền với thực tiễn, trau dồi khả năng giao tiếp.  
     2.  Tính chất:
Học phần Listening Practice Module 2 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng đa dạng về nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên có thể nghe hiểu để tạo phản xạ nói các vấn đề liên quan đến cuộc sống, văn hóa, kĩ thuật. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.
1. Mục tiêu học phần:
      Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:
· Kiến thức:
· Có khả năng giao tiếp nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.
· Nắm bắt lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
· Nắm bắt được cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.
· Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau.
      -  Kĩ năng:
· Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.
· Thực hành nghe các đoạn hội thoại ở mức cao hơn.
· Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài.
· Có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm.
· Có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học.
· Tự vạch ra cho mình một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.  

1. Nội dung học phần:
0. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Unit 1 
What do you say first?
	3
	2
	1
	 

	2
	Unit 2 
Sights and sounds
	2
	2
	 
	 

	3
	Unit 3 
Dating
	2
	2
	 
	 

	4
	Unit 4 
Communication and culture
	2
	2
	 
	 

	5
	Test 1
	3
	2
	1
	 

	6
	 Unit 5 
The Internet
	2
	1
	1
	 

	7
	Unit 6 
Superstitions
	2
	1
	1
	 

	8
	Unit 7
Manners
	2
	 
	 
	2

	9
	Unit 8 
Natural health
	3
	2
	1
	 

	10
	Test 2
	2
	1
	1
	 

	11
	Unit 9 
Science trivia
	3
	2
	1
	 

	12
	Unit 10 
Advertising
	3
	2
	1
	 

	13
	Unit 11 
Study abroad
	2
	 
	 
	2

	14
	Unit 12 
How things work
	2
	2
	 
	 

	15
	Test 3
	3
	2
	1
	 

	16
	Unit 13 
Personality traits
	3
	2
	1
	 

	Tổng cộng
	60
	13
	38
	9


1. Nội dung chi tiết
Bài 1:  WHAT DO YOU SAY FIRST?	Thời gian: 4 giờ 
   1. Mục tiêu: 
       -  Nghe và xử lí các tình huống “What do you say first?”.
   2. Nội dung:
2.1. Listening tasks:
  -  Task 1: A good first impression			
     -  Task 2: Keep the conversation going.
 2.2. Pronunciation: Intonation of questions 

Bài 2:  SIGHTS AND SOUNDS	Thời gian: 4 giờ 
    1. Mục tiêu: 
         -  Nghe theo chủ điểm “Sights and Sounds”
 2. Nội dung:
2.1. Listening tasks:
· Task 1: The five senses			
· Task 2: The smell of money	
2.2. Pronunciation: Vowel sounds

Bài 3:  DATING	Thời gian: 4 giờ 
   1. Mục tiêu: 
        -  Nghe các tình huống về “Dating”.
   2. Nội dung:
2.1. Listening tasks:
       -  Task 1. Which way is best?		
- Task 2. How did they meet?
2.2. Pronunciation: Intonation of lists

Bài 4:  COMMUNICATION AND CULTURE	Thời gian: 4 giờ
     1. Mục tiêu: 
             - Nghe các tình huống về Communication and Culture.
     2. Nội dung:
   2.1. Listening tasks:
· Task 1:  I just don’t understand.		
· Task 2:  It’s our style.			
  2.2. Pronunciation: /t/ in shouldn’t

Bài 5:  THE INTERNET 	Thời gian: 4 giờ 
    1. Mục tiêu: 
        - Nghe các tình huống về “Internet”
   2. Nội dung:
2.1. Listening tasks:
       - Task 1: Great site!				
        - Task 2: The growth of the Internet
2.2. Pronunciation: Linked sounds

Bài 6:  SUPERSTITIONS 	Thời gian: 4 giờ 
   1. Mục tiêu: 
         - Nghe các tình huống về “Superstitions”.
   2. Nội dung:
2.1. Listening tasks:
        - Task 1: Around the world			
- Task 2: The real meaning
2.2. Pronunciation: Regular rhythm of stressed words

Bài 7:  MANNERS 	Thời gian: 4 giờ 
   1. Mục tiêu:
      -  Nghe các tình huống về “Manners”.
   2. Nội dung:
 2.1. Listening tasks:
· Task 1: It drives me crazy!			
· Task 2: Mind your manners.			
2.2. Pronunciation: Emphasis to express strong emotion

Bài 8: REVIEW	Thời gian: 4 giờ 
   1. Mục tiêu: 
       - Ôn lại các chủ điểm đã nghe .
   2. Nội dung:
         Listening practice

Bài 9: NATURAL HEALTH 	Thời gian: 4 giờ 
    1. Mục tiêu: 
         - Nghe các tình huống về “Natural Health”.
     2. Nội dung
    2.1. Listening tasks:
        - Task 1: Reflexology			
- Task 2: Staying healthy	
    2.2. Pronunciation: Intonation of  thought groups

Bài 10:   SCIENCE TRIVIA 	Thời gian: 4 giờ 
     1. Mục tiêu: 
        - Nghe các tình huống về “Science Trivia” 
     2. Nội dung:
   2.1. Listening tasks:
       - Task 1: Fact of fiction?			
       -  Task 2: The northern lights				
   2.2. Pronunciation: Sounds

Bài 11: ADVERTISING 	Thời gian: 4 giờ 
     1. Mục tiêu: 
       - Nghe các tình huống về “Advertising” .
 2. Nội dung:
  2.1. Listening tasks:
        - Task 1. What’s in a name?			
     - Task 2. Lost in translation 
  2.2. Pronunciation: Vowel sounds followed by r

Bài 12: STUDY ABROAD 	Thời gian: 4 giờ 
     1. Mục tiêu: 
            -  Nghe các tình huống về “Study Abroad”.
 2. Nội dung
    2.1. Listening tasks:
         -  Task 1:  A place to live			
            -  Task 2:  Choosing a school
    2.2. Pronunciation: Intonation of tag questions

Bài 13: HOW THINGS WORK 	Thời gian: 4 giờ 
     1. Mục tiêu: 
         -  Nghe các tình huống “How Things Work”.
 2. Nội dung:
   2.1. Listening tasks:
        - Task 1:  Electronic devices			
- Task 2:  How a vending machine works
    2.2. Pronunciation: Reduction of   is and are in rapid speech

Bài 14: PERSONALITY TRAITS 	Thời gian: 4 giờ 
     1. Mục tiêu: 
          - Nghe các tình huống về “Personality Traits”.
 2. Nội dung:
   2.1. Listening tasks:
· Task 1: It’s in my blood.			
· Task 2: The Chinese zodiac				
   2.2. Pronunciation: Stressed syllables
Bài 15: REVIEW	Thời gian: 4 giờ 
     1. Mục tiêu: 
          - Ôn lại các chủ điểm đã nghe.
 2. Nội dung:
             Listening practice

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: theo quy định của Bộ GD-ĐT.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
 - Kiến thức: Nắm bắt lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh. 
      - Kĩ năng:  Có khả năng giao tiếp nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.
      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện.
2. Phương pháp: Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kỹ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đối tượng là sinh viên Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
 - Đối với giáo viên, giảng viên: Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lý trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 
      Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên dạy cho học sinh kỹ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên,giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kỹ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 
 -  Đối với người học: Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kỹ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
    3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Giáo viên: Trước mỗi buổi học, giáo viên nên yêu cầu sinh viên thực hành nghe hiểu trước khi đến lớp. Giáo viên tiến hành theo dõi, đôn đốc bằng các bài kiểm tra thường xuyên. Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên khả năng phân tích, đoán nội dung, kỹ năng nghe hiểu một bài đàm thoại, một bài thuyết trình. 
-  Giáo viên cần tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm của giáo trình để sinh viên nghiên cứu. 
-  Ngoài những chủ điểm được đề cập đến trong đề cương, trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên giới thiệu thêm một số tài liệu luyện nghe cần thiết khác để sinh viên tự học và tham khảo
  - Việc kiểm tra, thi học phần được thực hiện theo quy định hiện hành. 
- Sinh viên cần tiến hành tự học và tự rèn luyện để đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.
   4.  Tài liệu tham khảo chính
   -  Sách, giáo trình chính:
Steve Brown, & Dorolyn Smith (2007).  Active. Skills for Listening 3. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.
· Tài liệu tham khảo: 
Jack C. Richards (2003). Expand  Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 
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